
CÁP MẠNG CAT6 UTP
CAT6 UTP NETWORK CABLE

Kết nối ổn định cho hệ thống mạng hiện đại

Reliable connectivity for modern networks

Nhãn hiệu / Brand: SUNBNI suntechgruop.com.vn
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Điểm nổi bật
Key highlights

Đầu cắm RJ45 8P8C / RJ45 8P8C connector

Tối ưu cho tốc độ, độ ổn định và
độ bền
Optimized for speed, stability and
durability

SUNBNI Cat6 UTP được thiết kế cho hạ
tầng mạng văn phòng và gia đình, tập
trung vào tín hiệu ổn định, giảm nhiễu
và độ bền khi sử dụng lâu dài.
SUNBNI Cat6 UTP is built for office and
home networking, focusing on stable
signal, reduced interference and long-term
durability.

250 MHz
Băng thông ổn định cho hệ thống mạng chuẩn Cat6
Stable bandwidth for Cat6 networks

1 Gbps/100 m
Hiệu suất truyền dẫn cho kết nối chuẩn
Standard link performance

10 Gbps ≤ 55 m
Hỗ trợ đường truyền tốc độ cao trên tuyến ngắn
High-speed performance on shorter runs

Bare Copper
Lõi đồng nguyên chất cho tín hiệu tin cậy
Pure copper conductors for reliable signal

Cross Separator
Thiết kế chữ thập giảm nhiễu xuyên âm
Cross core to reduce crosstalk
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Thông số kỹ thuật
Technical specifications

Thông số
Specification

Chi tiết
Details

Đầu cắm
Connector

RJ45 8P8C, tiếp điểm mạ vàng
RJ45 8P8C, gold-plated contacts

Vỏ nhựa
Plug housing

PVC trong suốt
Transparent PVC

Vật liệu chống gãy gập
Anti-bend molding

Nhựa TPE, đảm bảo tiêu chuẩn HF
TPE material, HF compliant

Loại cáp
Cable type

Cat6 UTP
Cat6 UTP

Băng thông
Bandwidth

250 MHz
250 MHz

Tốc độ truyền
Data rate

1 Gbps / 100 m; 10 Gbps / ≤ 55 m
1 Gbps / 100 m; 10 Gbps / ≤ 55 m

Trở kháng
Impedance

100 ± 15 Ω
100 ± 15 Ω

Khoảng cách truyền tối đa
Max distance

100 m
100 m

Lõi dẫn
Conductor

Đồng nguyên chất (Bare Copper), 8 sợi, Ø 0.45 mm, xoắn thành 4
cặp
Bare copper, 8 cores, Ø 0.45 mm, twisted into 4 pairs

Lớp cách điện
Insulation

HDPE, mã hóa màu tiêu chuẩn quốc tế
HDPE with international color code

Lõi chữ thập
Cross separator

Nhựa HDPE màu đen dạng chữ thập '+', tách cặp dây, giảm nhiễu
xuyên âm, ổn định trở kháng
Black HDPE '+' separator to reduce crosstalk and stabilize impedance

Vỏ ngoài
Outer jacket

PVC cao cấp, dẻo, bền, chịu nhiệt tốt, thân thiện môi trường
Premium PVC: flexible, durable, heat-resistant, eco-friendly

Quy cách
Length

1 m/pcs
1 m/pcs

Màu sắc
Colors

Cam, xanh
Orange, blue

Ghi chú: Thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Note: Specifications are subject to change without notice.
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Về thương hiệu
About the brand

SUNBNI - Kết nối đáng tin cậy
SUNBNI - Reliable connectivity

SUNBNI tập trung vào các sản phẩm hạ
tầng mạng có hiệu năng ổn định và độ
bền cao, tối ưu cho triển khai thực tế
trong văn phòng, nhà ở và hệ thống
camera.
SUNBNI focuses on network infrastructure
products with stable performance and high
durability, optimized for real-world
deployments across offices, homes and CCTV
systems.

Thuộc SUNTECH: nhãn hiệu SUNBNI là
thương hiệu sản phẩm của SUNTECH.
By SUNTECH: SUNBNI is a product brand of
SUNTECH.

Cam kết chất lượng: kiểm soát vật liệu,
quy trình hoàn thiện và trải nghiệm sử
dụng.
Quality promise: controlled materials,
finishing process and user experience.

Liên hệ
Contact

CÔNG TY CP XUẤT
NHẬP KHẨU VÀ SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI
SUNTECH SOLAR
TECHNOLOGY
IMPORT-EXPORT &
MANUFACTURING
TRADING JSC

Tên viết tắt: SUNTECH
   Abbrev.: SUNTECH
MST: 2400653511    Tax
code: 2400653511

Đ/C: LÔ CN01-1, CCN
THANH VÂN, XÃ HOÀNG
VÂN, TỈNH BẮC NINH,
VIỆT NAM
Address: Lot CN01-1,
Thanh Van Industrial
Cluster, Hoang Van
Commune, Bac Ninh
Province, Vietnam

ĐT: 0204.356.5555   
DĐ: 0915938388
Tel: 0204.356.5555   
Mobile: 0915938388
Website:
suntechgruop.com.vn

Quét để truy cập / Scan to visit
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